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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index
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21,840,000                    
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Thị trường tăng điểm trong phiên thứ hai liên tiếp với
mức tăng tiếp tục bị thu hẹp lại, nhưng thanh khoản
lại tăng nhẹ và tiếp tục cao hơn mức trung bình 20
phiên gần nhất.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, VN-INDEX tăng 2,1
điểm (+0,17%) lên 1.258,85 điểm. Độ rộng trên sàn
HOSE là tích cực với 270 mã tăng (12 mã tăng trần),
72 mã tham chiếu, 193 mã giảm (1 mã giảm sàn).
HNX-INDEX tăng 0,08 điểm (+0,03%) lên 301,41
điểm. Độ rộng trên sàn HNX là tích cực với 122 mã
tăng (8 mã tăng trần), 59 mã tham chiếu, 72 mã giảm
(4 mã giảm sàn).

Thị trường giao dịch với sắc xanh trong gần như toàn
bộ thời gian phiên hôm nay và chỉ nhúng nhẹ xuống
sắc đỏ vào khoảng 14h chiều khi áp lực bán gia tăng.
Lực cầu đỡ giá sau đó xuất hiện giúp thị trường kết
phiên trong sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 (+0,37%) tiếp
tục tăng nhẹ trong phiên hôm nay với sự phân hóa rõ
nét, 16/30 mã kết phiên trong sắc xanh như HPG
(+2,1%), NVL (+1,8%), VIC (+1,1%), VJC (+1%)... và
13/30 mã kết phiên trong sắc đỏ là VCB (-1,5%), VHM
(-1%)...

Cổ phiếu trụ cột thị trường là ngân hàng phân hóa
mạnh khiến cho các chỉ số thị trường giằng co quanh
mức tham chiếu với bên tăng là các mã như VPB
(+0,8%), MBB (+0,9%), SHB (+0,3%), ACB (+0,8%),
HDB (+0,6%)... và bên giảm là các mã như STB (-
0,2%), TCB (-0,1%), LPB (-2,5%)...

Nhóm chứng khoán tích cực hơn với sắc xanh chiếm
đa số như VND (+1,8%), SSI (+0,6%), VCI (+2,6%),
VIX (+0,8%), APG (+0,5%)...

Diễn biến chung của hầu hết các nhóm ngành trên thị
trường là phân hóa giữa các cổ phiếu trong cùng
ngành khiến cho giao dịch trên thị trường trong phiên
hôm nay là khá buồn tẻ.

Khối ngoại bán ròng 70,26 tỷ đồng trên HOSE. Mã
chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất là HPG với 98,9
tỷ đồng tương ứng với gần 4,1 triệu cổ phiếu, tiếp
theo là VNM với 23,3 tỷ đồng tương ứng với gần 322
nghìn cổ phiếu và VHM với 23,2 tỷ đồng tương ứng
với 377,9 nghìn cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, HDB là
mã chứng khoán được mua ròng nhiều nhất với 46,9
tỷ đồng tương ứng với 1,9 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai
VN30 ở 4 kỳ hạn đang thấp hơn so với chỉ số cơ sở
VN30 với mức chênh từ 9 đến 28 điểm, cho thấy các
trader vẫn đang nghiêng về khả năng thị trường có
thể sớm điều chỉnh trở lại.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-INDEX

VN-INDEX tăng điểm trong phiên thứ hai liên tiếp nhưng mức tăng đang bị thu hẹp dần với thanh khoản
tăng nhẹ so với phiên trước đó và tiếp tục cao mức trung bình 20 phiên gần nhất. Kết hợp với diễn biến

trong phiên hôm nay thì có thể thấy là lực bán ra đang gia tăng trên thị trường để kìm hãm đà tăng của chỉ
số và nếu như lực cầu không có sự cải thiện trong các phiên tới thì khả năng thị trường điều chỉnh trở lại
đang cao dần lên.

Sau nhịp hồi phục khoảng 10% kể từ vùng đáy quanh ngưỡng 1.140 điểm, VN-Index đang đi vào vùng

kháng cự khá mạnh 1.260-1.285 điểm (gap down giữa hai phiên 10/6 và 13/6). Áp lực cung trong vùng này

được dự báo sẽ gia tăng khiến cho VN-Index sẽ rung lắc và giằng co mạnh. Lực cầu sẽ cần sự cải thiện

đáng kể trong thời gian tới, mới có thể kỳ vọng thị trường vượt được vùng kháng cự được đánh giá mạnh

trên.

Trong trung và dài hạn, chúng tôi đánh giá VN-INDEX có thể sẽ diễn biến giống với lịch sử vào 4 năm trước

đó với việc thị trường sẽ có nhịp hồi phục (đã và đang diễn ra), sau đó là điều chỉnh và giằng co với những
nhịp tăng giảm đan xen kéo dài cho đến khi thiết lập xong một nền giá mới, chuẩn bị cho cú bật tăng sau

đó. Biên độ của đợt giằng co này có thể trong khoảng 1.140-1.300 điểm kéo dài cho đến hết năm nay.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VN-INDEX tiếp tục rung lắc kiểm tra vùng hỗ trợ 1.250 điểm và duy trì xu hướng phục hồi lên vùng 1.260-

1.262 điểm. Kết phiên VN-INDEX ở mức 1.258,85 điểm, tăng nhẹ với khối lượng gia tăng dưới ảnh hưởng

khối lượng gia tăng mạnh của HPG. Độ rộng duy trì tích cực với nhiều mã phục hồi tăng điểm tốt tập trung

nhiều ở các cổ phiếu thị giá thấp.

VN-INDEX kỳ vọng sẽ hướng đến vùng giá 1.260-1.262 điểm trong những phiên tới. Trên góc nhìn dài hạn,

thị trường vẫn đang hình thành vùng tích lũy trên nền định giá ở mức thấp so với trung bình nhiều năm,

trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế vẫn được duy trì, qua đó có nhiều cơ hội chọn lọc đầu tư.

Nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc giải ngân, tích lũy đối với những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng, ưu

tiên các mã đã có báo cáo Quí II/2022 duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và đang thu hút dòng tiền

ngắn hạn gia tăng.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị của chúng tôi để có quyết định hợp lý,

hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao, gần kháng cự mạnh ngắn hạn như đã nêu ở trên.



MARKET LENS
Phiên giao dịch ngày: 9/8/2022

DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 

Doanh thu

T.trưởng 

Lợi nhuận

DGW 63.80 60-62 68-70 48          13.2 16.4% 17.6% Theo dõi chờ giải ngân 

DPR 72.90 70-72 88-90 64            6.5 31.9% 110.7%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ 

ngắn hạn 71.5+-

GAS 112.00 108-112 130-132 104          16.6 21.8% 124.9%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ 

ngắn hạn 109+-

BMI 29.65 27.5-29.2 32-33 26          15.0 14.2% 4.1%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ 

ngắn hạn 28.4+-

VRE 28.55 28-29 33-35 27          50.0 22.5% 99.5% Theo dõi chờ giải ngân 

FRT 80.10 77-79 95-100 74          16.0 42.5% 55.1% Theo dõi chờ giải ngân 

BMP 63.00 62-64 75-77 57          14.3 7.1% 247.2%
Theo dõi giải ngân khi điều chỉnh, hỗ trợ 

ngắn hạn 62.5+-

IJC 20.70 20-21.2 26-28 19            8.7 26.8% 6.6% Theo dõi chờ giải ngân 

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở 

vị thế
MÃ

Giá hiện 

tại (1.000đ)

Giá mua  

(1.000đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng 

lỗ  

(1.000đ)

Hiệu quả 

đầu tư (%)

23/06/2022 GEX 24.20 18.60 25-26 22 30.11%

23/06/2022 TCH 12.55 10.25 13-13.5 11 22.44%

23/06/2022 MBS 25.10 16.40 25.5-27 20 53.05%

23/06/2022 SCR 12.50 8.89 13-13.5 10.3 40.61%

27/06/2022 DBC 25.50 18.55 26-28 24 37.47%

27/06/2022 TCD 13.80 10.15 13-14 12 35.96%

28/06/2022 EVF 11.25 9.99 13-14 10 12.61%

29/06/2022 VPI 65.10 63.20 76-78 59 3.01%

30/06/2022 BSI 29.70 22.40 29-30 25 32.59%

1/7/2022 PLC 28.00 22.20 27-28 25 26.13%

4/7/2022 VCG 23.55 18.20 24-26 20.5 29.40%

4/7/2022 MBB 27.35 24.30 28-29 24.5 12.55%

7/7/2022 VNM 72.00 70.70 82-83 70 1.84%

11/7/2022 SSI 24.80 20.00 25-27 20 24.00%

12/7/2022 ASM 16.50 13.45 16.5-17 14.2 22.68%

14/7/2022 GVR 25.25 22.60 28-30 22 11.73%

18/7/2022 BVH 58.30 56.60 66-70 54 3.00%

27/7/2022 NT2 26.60 25.50 29.5-31 24 4.31%

28/7/2022 KBC 37.90 36.85 41-43 35 2.85%

2/8/2022 PTB 63.10 61.50 72-75 56 2.60%

3/8/2022 HSG 20.55 18.20 22-23 18 12.91%
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Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Bán 

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Cập nhật Vị thế/trạng thái

Nắm giữ

Nắm giữ

MÃ

Giá hiện 

tại 

̣(1.000đ)

Vùng mua 

dự kiến 

(1.000 đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng 

lỗ (1.000đ)

Thông số cơ bản

Điều kiện giải ngân

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ
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Người Việt tăng mạnh tìm kiếm 

thông tin về du lịch và hàng không, 

"hạ nhiệt" về chứng khoán

Tổng lượng tìm kiếm về địa điểm du lịch nội địa và quốc tế, vé 

máy bay, khách sạn, hành trang du lịch đều tăng đáng kể so 

với quý trước.

Tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA: 

Doanh nghiệp Việt còn có thể làm tốt 

hơn

Có thể nói doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt những lợi 

thế đa dạng từ EVFTA. Những mặt hàng có thuế cao, được cắt 

giảm mạnh như rau quả, thủy sản đều tăng trưởng tốt. Điều 

này cho thấy tư duy của doanh nghiệp đã thay đổi, biết định 

hướng thị trường và mặt hàng. Tuy nhiên, thị phần hiện vẫn 

còn thấp và còn có tiềm năng phát triển hơn nữa.

Đánh thức tiềm lực du lịch đêm

TP HCM có đủ tiềm năng và nguồn lực để nhiều sản phẩm du 

lịch về đêm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nếu được 

đánh thức sẽ góp phần không nhỏ cho việc phát triển kinh tế 

đêm.

TIN VĨ MÔ

Lộ diện những địa phương thu hàng 

tỷ USD từ du lịch 7 tháng đầu năm

7 tháng đầu năm năm 2022, tổng khách du lịch nội địa trên cả 

nước đạt 71,8 triệu lượt người. Số lượng khách quốc tế đến 

Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 954.600 lượt. Trong đó, có hai 

thành phố có số thu du lịch đạt đến con số tỷ USD.

18 tỷ USD vốn đầu tư 'chảy' vào KKT 

Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thông tin được ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban Quản 

lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) 

Quảng Ngãi trao đổi với Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn liên 

quan đến tình hình thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất và các 

KCN trên địa bàn tỉnh.

Bộ GTVT phản hồi kiến nghị của Bình 

Dương liên quan đường Vành đai 3 

TP Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Bình Dương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Dương gửi 

tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan tới những 

khó khăn khi triển khai dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí 

Minh đi qua địa bàn tỉnh.

Quảng Nam dự kiến chi gần 8.000 tỷ 

đồng đầu tư công trong năm 2023

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công Quảng Nam dự kiến 

khoảng 7.949 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách địa phương 

là hơn 5.009 tỷ đồng; vốn từ ngân sách Trung ương hơn 2.939 

tỷ đồng.

Sẽ đấu giá lại các lô đất tại Thủ 

Thiêm bị bỏ cọc

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM cho biết các 

sở, ngành của TP.HCM đang báo cáo UBND TP để phê duyệt 

kế hoạch, sau đó sẽ công khai tiến độ và đưa ra đấu giá lại các 

lô đất tại Thủ Thiêm.
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TIN DOANH NGHIỆP

Diana Unicharm bổ nhiệm Tân Tổng 

giám đốc

Mới đây, tập đoàn Unicharm - Nhà sản xuất hàng đầu Nhật 

Bản trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân đã 

thông báo bổ nhiệm ông Takahiro Okada giữ chức vụ Tổng 

giám đốc Diana Unicharm.

‘Mảnh ghép’ ít biết của đại gia Đặng 

Thành Tâm

Khác với KBC hay người anh em ITA, Saigontel, với khối tài 

sản khổng lồ và cơ cấu cổ đông cô đặc, hứa hẹn sẽ là “của để 

dành” của doanh nhân Đặng Thành Tâm.

Vigecam, Thuận Việt tìm đường vào 

dự án 14.000 tỉ đồng ở An Giang

Một bên là liên danh Geleximco – Vigecam. Một bên là Thuận 

Việt và nhóm doanh nghiệp xây dựng giàu tiềm lực. Hai 'tay 

chơi' này đang tạo ra cuộc ganh đua thú vị ở dự án KĐT mới 

Tây Nam thành phố Long Xuyên.

Xuất khẩu gỗ giảm tốc và thách thức 

tới tăng trưởng doanh nghiệp gỗ 

những tháng cuối năm

Trong bối cảnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bắt đầu giảm tốc 

trong quý 2, đa phần các doanh nghiệp trong ngành vẫn duy trì 

được đà tăng trưởng từ đầu năm nhưng cũng có một số doanh 

nghiệp giảm lãi, thậm chí báo lỗ.

Không có người ký báo cáo tài 

chính, FLC Faros kiến nghị giải quyết 

nhanh thủ tục để cứu cổ phiếu

Công ty CP xây dựng FLC Faros cho biết đã gửi văn bản đến 

các cơ quan quản lý kiến nghị được hỗ trợ giải quyết nhanh hồ 

sơ đăng ký đổi người đại diện theo pháp luật, nhằm khắc phục 

tình trạng cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch.

CEO Softbank Masayoshi Son: 'Gã 

điên' của giới đầu tư mạo hiểm

CEO Softbank Masayoshi Son được ví như 'ông trùm' đầu tư 

của giới công nghệ với những khoản đầu tư hào phóng vào các 

startup, cả khi thị trường thăng hoa lẫn lúc thoái trào.

Doanh nghiệp quốc phòng xin nhận 

thầu cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ gần 

10.000 tỷ đồng

Công ty Xây dựng 384 vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Ban 

QLDA đường Hồ Chí Minh xin chỉ định thầu dự án thành phần 

Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Loạt doanh nghiệp “họ Louis” kinh 

doanh lỗ sau thời ông Đỗ Thành 

Nhân

Sau khi cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị bắt do 

thao túng thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp trong hệ 

sinh thái Louis Holdings cũng có kết quả kinh doanh bết bát.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

KLGD và VN-Index trong phiên KLGD và HNX-Index trong phiên

Biến động giá phân theo nhóm Ngành Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 HDB 1,867,800 HPG 4,108,400 1 HHG 32,400 KLF 69,200

2 SSI 1,458,000 HNG 912,000 2 SHS 19,100 ART 12,000

3 FUESSVFL 1,312,900 DXG 845,600 3 LUT 4,400 DST 10,000

4 PVD 811,400 FUEVFVND 736,200 4 ICG 3,200 MCF 7,100

5 NLG 681,900 LHG 653,700 5 PPS 3,000 VE3 6,400

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

HPG 23.60 24.10 2.12% 5,149,630 SHS 14.80 14.70 -0.68% 12,486,934

ROS 2.61 2.48 -4.98% 3,550,010 PVS 25.00 24.60 -1.60% 6,968,806

SHB 15.15 15.20 0.33% 2,899,591 AMV 8.70 9.00 3.45% 6,828,620

VND 22.15 22.55 1.81% 2,189,870 KLF 3.30 3.30 0.00% 6,720,718

VPB 30.00 30.25 0.83% 2,169,420 CEO 34.40 34.80 1.16% 5,381,640

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PTL 6.01 6.43 0.42 6.99% VC6 11.00 12.10 1.10 10.00%

TCD 12.90 13.80 0.90 6.98% SMT 12.00 13.20 1.20 10.00%

LGL 5.89 6.30 0.41 6.96% BNA 20.50 22.50 2.00 9.76%

QBS 4.17 4.46 0.29 6.95% SGC 82.50 90.50 8.00 9.70%

TGG 7.10 7.59 0.49 6.90% VIG 8.30 9.10 0.80 9.64%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

DTT 15.35 14.30 -1.05 -6.84% NHC 35.00 31.50 -3.50 -10.00%

MCP 25.45 23.95 -1.50 -5.89% GDW 34.30 30.90 -3.40 -9.91%

TPC 9.96 9.43 -0.53 -5.32% KKC 14.70 13.30 -1.40 -9.52%

ROS 2.61 2.48 -0.13 -4.98% VTL 12.00 10.90 -1.10 -9.17%

DC4 11.20 10.65 -0.55 -4.91% TTZ 4.40 4.00 -0.40 -9.09%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

HPG 5,149,630      32.1% 5,164        4.6            1.4           SHS 12,486,934    25.5% 1,305        11.3          1.3            

ROS 3,550,010      1.6% 168           15.6          0.2           PVS 6,968,806      4.2% 1,117        22.4          0.9            

SHB 2,899,591      20.1% 2,874        5.3            1.0           AMV 6,828,620      8.7% 1,137        7.6            0.7            

VND 2,189,870      12.3% 398           55.6          1.9           KLF 6,720,718      -0.8% (82)            -            0.3            

VPB 2,169,420      19.6% 3,774        7.9            1.4           CEO 5,381,640      7.2% 970           35.5          2.5            

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

PTL 7.0% 1.0% 72             83.7          1.0           VC6 10.0% 8.1% 1,009        10.9          0.9            

TCD 7.0% 24.2% 3,597        3.6            0.8           SMT 10.0% 1.5% 192           62.5          1.0            

LGL 7.0% 0.7% 103           57.4          0.5           BNA 9.8% 19.8% 3,885        5.3            1.0            

QBS 7.0% -2.0% (171)          -            0.5           SGC 9.7% 36.9% 8,422        9.8            3.1            

TGG 6.9% 14.3% 2,104        3.4            0.4           VIG 9.6% 0.8% 43             194.4        1.5            

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

HDB 1,867,800      21.6% 3,464        7.2            1.4           HHG 32,400           -31.1% (1,905)       -            0.7            

SSI 1,458,000      13.0% 1,204        20.5          1.7           SHS 19,100           25.5% 1,305        11.3          1.3            

FUESSVFL 1,312,900      N/A N/A N/A N/A LUT 4,400             0.1% 16             297.2        0.4            

PVD 811,400         0.0% 1               29,656.7   0.7           ICG 3,200             2.2% 358           24.3          0.5            

NLG 681,900         5.9% 2,067        20.4          1.3           PPS 3,000             8.8% 1,064        11.6          1.0            

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 388,066         21.7% 5,271        15.6          3.2           KSF 25,200           6.2% 1,268        66.3          3.8            

VHM 267,794         21.8% 6,474        9.5            2.1           THD 20,580           14.3% 2,516        23.4          3.4            

VIC 246,380         -0.5% (173)          -            1.9           IDC 20,460           33.9% 5,604        11.1          3.1            

GAS 212,448         23.6% 6,738        16.5          3.5           NVB 15,869           -1.9% (189)          -            3.7            

BID 196,271         14.7% 2,580        15.0          2.1           BAB 13,909           8.1% 905           18.9          1.5            

Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

VIX 2.69 20.7% 924           14.3          0.9           TVC 2.80 0.1% 16             608.8        0.5            

CTS 2.66 8.7% 999           21.9          1.4           PVL 2.77 5.8% 291           24.1          1.4            

ABS 2.63 7.4% 862           15.9          1.2           SDA 2.68 7.9% 741           21.9          1.6            

FTS 2.62 32.6% 4,790        7.4            2.0           BII 2.65 -2.9% (318)          -            0.5            

QBS 2.58 -2.0% (171)          -            0.5           DL1 2.57 2.8% 318           22.0          0.6            
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH THEO LOẠI NĐT

Giá trị ròng theo loại hình NĐT 5 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top Mua ròng Cá nhân trong nước Top Bán ròng Cá nhân trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

HPG 138.53 32.1% 5,164        4.6            1.4       SHB -115.23 20.1% 2,874        5.3            1.0        

MWG 32.37 23.6% 3,396        18.5          4.1       HDB -41.66 21.6% 3,464        7.2            1.4        

FPT 28.82 22.3% 4,505        19.1          4.0       SSI -32.88 13.0% 1,204        20.5          1.7        

VHM 27.42 21.8% 6,474        9.5            2.1       VND -28.00 12.3% 398           55.6          1.9        

TCB 20.40 21.1% 5,765        6.8            1.3       DPM -24.29 49.5% 14,452      3.4            1.4        

Top Mua ròng Cá nhân nước ngoài Top Bán ròng Cá nhân nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

DGC 7.71 68.6% 13,204      6.9            3.6       DGW -4.07 42.3% 4,845        13.4          4.9        

SSI 2.06 13.0% 1,204        20.5          1.7       HCM -3.97 12.1% 1,227        22.3          1.6        

BCG 1.79 8.0% 2,098        7.8            0.6       VND -2.24 12.3% 398           55.6          1.9        

PHR 1.40 22.0% 5,349        13.1          2.8       HPG -2.16 32.1% 5,164        4.6            1.4        

KDC 0.92 7.7% 2,272        30.2          2.5       MSN -2.08 27.1% 7,170        14.6          3.8        

Top Mua ròng Tổ chức trong nước Top Bán ròng Tổ chức trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

SHB 114.78 20.1% 2,874        5.3            1.0       FPT -40.79 22.3% 4,505        19.1          4.0        

VNM 23.75 26.8% 4,534        15.9          4.1       HPG -39.77 32.1% 5,164        4.6            1.4        

FUEVFVND 21.60 N/A N/A N/A N/A FUESSVFL -23.45 N/A N/A N/A N/A

VND 19.21 12.3% 398           55.6          1.9       MWG -21.66 23.6% 3,396        18.5          4.1        

TCD 18.37 24.2% 3,597        3.6            0.8       VIC -20.11 -0.5% (173)          -            1.9        

Top Mua ròng Tổ chức nước ngoài Top Bán ròng Tổ chức nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

HDB 47.95 21.6% 3,464        7.2            1.4       HPG -96.59 32.1% 5,164        4.6            1.4        

SSI 33.90 13.0% 1,204        20.5          1.7       VHM -23.43 21.8% 6,474        9.5            2.1        

NLG 30.11 5.9% 2,067        20.4          1.3       VNM -23.37 26.8% 4,534        15.9          4.1        

FUESSVFL 23.45 N/A N/A N/A N/A LHG -22.47 9.1% 2,666        13.0          1.2        

HDG 17.61 24.7% 5,643        9.4            2.1       DXG -20.74 5.3% 1,218        22.0          1.1        
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH

Giá trị giao dịch ròng của tự doanh trong 5 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top cổ phiếu mua/ bán ròng của tự doanh trên HOSE (tỷ đồng)

Top cổ phiếu mua/ bán ròng của tự doanh trên HNX và UPCOM (triệu đồng)
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1&3, Tòa nhà AS,
Số 236-238 Nguyễn Công Trứ,
P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được
xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các
quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá
nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan
điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin
tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS
có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện
báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Phó phòng: Hồ Ngọc Việt Cường
cuong.hnv2@shs.com.vn

Tổ trưởng nghiệp vụ: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng
thang.nd@shs.com.vn
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